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Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ TÀI CHÍNH

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS



ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

[bookmark: _Hlk195189160]Tên dự án, dự thảo văn bản: Dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 6 và Điều 7 dự thảo Nghị định

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	[bookmark: Check3]Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng, cụ thể về đối tượng, cơ quan, trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện, thành phần hồ sơ, kết quả của thủ tục hành chính

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Quy định việc nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định này được thực hiện thông qua các cách thức theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.
- Thủ tục hành chính không quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và tổ chức có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Doanh nghiệp phát hành tự đánh giá điều kiện chào bán theo quy định tại Điều 6 Nghị định này, quyết định phương án chào bán và lập hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.
2. Doanh nghiệp phát hành gửi hồ sơ đăng ký chào bán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành về việc nhận được đầy đủ hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
3. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin trước đợt chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định này và thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán. 
4. Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu thực hiện phân phối theo quy định tại Điều 26 Luật chứng khoán, trong đó phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ. Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Doanh nghiệp phát hành không được sử dụng tiền trong tài khoản phong tỏa dưới bất cứ hình thức nào cho đến khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
[bookmark: _Hlk224123369]5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán  theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Chứng khoán 2019 và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành (nếu có), Sở giao dịch chứng khoán (trái phiếu xem lại) về kết quả đợt chào bán.
6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm:
a) Thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán, đồng thời gửi cho Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
b) Đăng tải thông tin về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
7. Sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức phát hành được yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.  

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |_|       Không  |X| 
Nêu rõ lý do: Có


	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |_|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Gửi hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
- Quy định việc nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định này được thực hiện thông qua các cách thức theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được thông qua các cách thức theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:
Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo thông tin được đầy đủ và thống nhất thông tin khai cho doanh nghiệp
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: là văn bản đề nghị (Giấy đăng ký) nên cần phải là bản chính có ký tên, đóng dấu trực tiếp của doanh nghiệp đề nghị
 

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:
Bản công bố thông tin
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan quản lý và cho nhà đầu tư
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: là văn bản cung cấp thông tin nên cần phải là bản chính có ký tên, đóng dấu trực tiếp của doanh nghiệp 
 

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
Hợp đồng dự án PPP và các tài liệu pháp lý liên quan (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan quản lý và cho nhà đầu tư
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: là văn bản cung cấp thông tin nên cần phải là bản sao y hợp lệ (nếu có) của doanh nghiệp 
 

	d) Tên thành phần hồ sơ 4:
Tài liệu chứng minh đủ điều kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong trường hợp doanh nghiệp dự án PPP đủ điều kiện theo quy định.

	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan quản lý 
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: là văn bản cung cấp thông tin nên cần phải là bản sao y hợp lệ của doanh nghiệp 
 

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5: 
[bookmark: _Hlk226391173]Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, trong đó:
[bookmark: _Hlk223687547]- Phương án phát hành phải nêu rõ: mục đích chào bán, loại trái phiếu chào bán; số lượng trái phiếu chào bán; lãi suất trái phiếu hoặc nguyên tắc xác định lãi suất trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu; phương thức bảo đảm thanh toán; thứ tự ưu tiên thanh toán trả nợ vốn; phương án xử lý trả nợ lãi, gốc trái phiếu trong trường hợp tổ chức phát hành bị chấm dứt hợp đồng dự án PPP;
- Trường hợp đợt chào bán nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án PPP, phương án sử dụng vốn phải bao gồm nội dung về phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..………………………………………………………………………………………………. 

	e) Tên thành phần hồ sơ 6:
[bookmark: _Hlk226389685][bookmark: _Hlk223685747][bookmark: _Hlk223708732]Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong năm gần nhất phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Trường hợp hồ sơ được nộp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo tài chính chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước liền kề; trường hợp tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, tổ chức phát hành phải bổ sung báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán. Trường hợp Tổ chức phát hành hoạt động chưa đủ 01 năm, báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm đăng ký chào bán được thay bằng báo cáo về vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký chào bán được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan quản lý 
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: là văn bản cung cấp thông tin nên cần phải là bản sao y hợp lệ của doanh nghiệp 
 

	g) Tên thành phần hồ sơ 7: 
Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	h) Tên thành phần hồ sơ 8: 
Văn bản cam kết bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế trong trường hợp trái phiếu được bảo đảm theo phương thức bảo lãnh thanh toán
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	i) Tên thành phần hồ sơ 9: 
[bookmark: _Hlk223978043][bookmark: _Hlk223977945][bookmark: _Hlk223975099]Đối với trường hợp bảo đảm bằng tài sản: tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản được dùng để bảo đảm thanh toán trái phiếu (trường hợp bảo đảm bằng tài sản khác); cam kết của bên thứ ba về việc dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu (trường hợp bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba); hợp đồng dự án PPP, tài liệu chứng minh có đủ điều kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định (trường hợp bảo đảm bằng tài sản là quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của bên thứ ba);  hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm giữa bên sở hữu tài sản bảo đảm, Đại diện người sở hữu trái phiếu, bên nhận tài sản bảo đảm khác (trường hợp Đại diện người sở hữu trái phiếu không được nhận tài sản bảo đảm) và tổ chức phát hành; hợp đồng bảo hiểm tài sản (nếu có) đối với các tài sản này; chứng thư thẩm định giá tài sản bảo đảm còn hiệu lực; văn bản xác nhận đã đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản được dùng để bảo đảm. Văn bản xác nhận đã đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản được dùng để bảo đảm phải được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	k) Tên thành phần hồ sơ 10: 
Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) bao gồm các nội dung tối thiểu theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành, cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành chính phải kèm theo hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành. Các tài liệu này phải được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	l) Tên thành phần hồ sơ 11: 
[bookmark: _Hlk223709570]Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu đăng ký chào bán hoặc đối với tổ chức thực hiện bảo lãnh thanh toán trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chào bán
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý 
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	m) Tên thành phần hồ sơ 12: 
Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	n) Tên thành phần hồ sơ 13: 
Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kèm chứng quyền trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân. 
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	o) Tên thành phần hồ sơ 14: 
Điều lệ của tổ chức phát hành;. 
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	p) Tên thành phần hồ sơ 15: 
Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;. 
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	q) Tên thành phần hồ sơ 16: 
Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;. 
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	r) Tên thành phần hồ sơ 17: 
Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	s) Tên thành phần hồ sơ 18: 
[bookmark: _GoBack]Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	s) Tên thành phần hồ sơ 19: 
Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC
 - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………….

	m) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	n) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành về việc nhận được đầy đủ hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
- Lý do quy định: Đảm bảo thời gian giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài |X| 
- Mô tả rõ:  Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Lý do quy định: 
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: bảo đảm cho tất cả các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước được tham gia dịch vụ này, nếu đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo quy định. 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính
Lý do quy định: phù hợp thẩm quyền quy định tại Luật chứng khoán

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: Đã quy định UBCKNN là cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phù hợp thẩm quyền được quy định tại Luật chứng khoán

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không     |_|   Có     |X|        
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm gửi phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|     Không   |_| 
Lý do: Đảm bảo thông tin được đầy đủ và thống nhất thông tin khai cho doanh nghiệp

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Giấy đăng ký chào bán theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: thông tin về tổ chức phát hành
- Lý do quy định: để xác định được thông tin cơ bản về chủ thể thực hiện thủ tục hành chính, làm cơ sở để xem xét hồ sơ, xác định có thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục hành chính hay không.
+ Nội dung thông tin 2: Hình thức phát hành
Lý do quy định: xác định là chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP làm cơ sở xem xét thuộc trường hợp quy định phải thực hiện thủ tục hành chính. 
+ Nội dung thông tin 3: Các thông tin về mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, đối tượng được chào bán
Lý do quy định: làm cơ sở xác định có phù hợp quy định về mục đích phát hành, việc thông qua phương án, thông qua, lựa chọn đối tượng chào bán theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Nghị định này, pháp luật có liên quan, và phục vụ công tác giám sát, kiểm tra trong quá trình tổ chức phát hành sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. 
+ Nội dung thông tin 4: Thông tin về trái phiếu đăng ký chào bán
Lý do quy định: cung cấp các thông tin cụ thể liên quan đến trái phiếu đăng ký chào bán, làm cơ sở để cơ quan thực hiện thủ tục hành chính xem xét, cho ý kiến. 
+ Nội dung thông tin 5: Các tổ chức cung cấp dịch vụ
Lý do quy định: Xem xét thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ để đánh giá các tổ chức cung cấp dịch vụ có thuộc đối tượng được cung cấp dịch vụ liên quan chào bán trái phiếu ra công chúng của Doanh nghiệp dụa án PPP. 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |X|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: .........................................
.................................................................................................................................................................... 
Lý do quy định:  ………………………………………………………………………………………… 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Bản công bố thông tin theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: thông tin về tổ chức phát hành
- Lý do quy định: để xác định được thông tin cơ bản về chủ thể thực hiện thủ tục hành chính, làm cơ sở để xem xét hồ sơ, xác định có thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục hành chính hay không.
-Lý do quy định: Xem xét thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ để đánh giá các tổ chức cung cấp dịch vụ có thuộc đối tượng được cung cấp dịch vụ liên quan chào bán trái phiếu ra công chúng của Doanh nghiệp dụa án PPP. 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |X|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: .........................................
.................................................................................................................................................................... 
Lý do quy định:  ………………………………………………………………………………………… 

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	[bookmark: x]Có   |X|      Không  |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Các điều kiện quy định tại điểm a, c, d, e, h, i khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 t háng 11 năm 2019 của Quốc hội (sau đây gọi là Luật Chứng khoán 2019).
	- Lý do quy định: Phù hợp Điều 15 Luật chứng khoán 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|     Không |X| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:
[bookmark: _ftnref18][bookmark: _Hlk220935745]Có hợp đồng dự án PPP ký với cơ quan có thẩm quyền;
	- Lý do quy định: Phù hợp Điều 15 Luật chứng khoán 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|     Không |X| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:
[bookmark: _Hlk226391313]Được bảo đảm thanh toán toàn bộ lãi và gốc trái phiếu như sau:
[bookmark: _Hlk221031266][bookmark: _Hlk223973941][bookmark: _Hlk223689283]a) Trường hợp doanh nghiệp dự án PPP chưa đủ điều kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định, trái phiếu phát hành phải được bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang toàn bộ lãi và gốc trái phiếu bởi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế theo quy định của pháp luật. Việc bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.
[bookmark: _Hlk223974088][bookmark: _Hlk226385658]b) Trường hợp doanh nghiệp dự án PPP đủ điều kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định, trái phiếu phát hành được bảo đảm bằng tài sản và/hoặc bảo lãnh thanh toán theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. Tài sản bảo đảm được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá và được đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.
;
	- Lý do quy định: Phù hợp Điều 15 Luật chứng khoán 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|     Không |X| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

	d) Yêu cầu, điều kiện 4:
Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

	- Lý do quy định: Phù hợp Điều 15 Luật chứng khoán 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|     Không |X| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

	đ) Yêu cầu, điều kiện 5:
Có đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

	- Lý do quy định: Phù hợp Điều 15 Luật chứng khoán 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|     Không |X| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

	e) Yêu cầu, điều kiện 6:
[bookmark: _Hlk226385189][bookmark: _Hlk222932877][bookmark: _Hlk222995090][bookmark: _Hlk226391663][bookmark: _Hlk223011931]Trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập, ngoại trừ trường hợp trái phiếu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế bảo lãnh thanh toán toàn bộ lãi và gốc trái phiếu. Trường hợp trái phiếu được bảo lãnh thanh toán toàn bộ lãi và gốc, tổ chức thực hiện bảo lãnh thanh toán phải được xếp hạng tín nhiệm. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm không phải là người có liên quan của tổ chức thực hiện bảo lãnh thanh toán và tổ chức phát hành.

	- Lý do quy định: Phù hợp Điều 15 Luật chứng khoán 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|     Không |X| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

	g) Yêu cầu, điều kiện 7:
Tổng số vốn vay (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành trừ trường hợp phát hành trái phiếu để cơ cấu lại khoản nợ) không vượt quá tổng số vốn vay theo quy định tại hợp đồng dự án PPP và các Phụ lục hợp đồng (nếu có).
	- Lý do quy định: Phù hợp Điều 15 Luật chứng khoán 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|     Không |X| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|
- Thẻ                                               |_|
 - Quyết định hành chính                |_|   
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                  
- Loại khác:                                    |X| Đề nghị nêu rõ: Giấy chứng nhận của UBCKNN hoặc công văn từ chối
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |_|      Không   |_|
Lý do: 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  |X|       Không|_|   - Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Hoàng Diệu Linh
Điện thoại cố định:               ; Di động:        ; E-mail:  


 
